BÀI TẬP NÂNG CAO DÀNH CHO HS GIỎI – TUẦN 15
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

PHẦN TRẮC NGHIỆM
Bài 22: Phân loại thế giới sống
Câu 1: Trong nguyên tắc phân loại sinh vật không bao gồm bậc phân loại nào dưới đây?
A. Ngành             
B. Loài                 
C. Ngành             
D. Vực
Câu 2: Trình tự sắp xếp các bậc phân loại sinh vật theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là?
A. Chi -> họ -> bộ -> loài à lớp -> ngành -> giới
B. Loài -> chi -> họ -> bộ -> lớp -> ngành -> giới
C. Ngành -> lớp -> chi -> bộ -> họ -> loài -> giới
D. Lớp -> chi -> ngành -> họ -> bộ -> giới -> loài
Câu 3: Tiêu chí nào dưới đây được sử dụng để phân loại sinh vật?
(1) Mức độ tổ chức cơ thể
(2) Mật độ cá thể của quần thể
(3) Tỉ lệ đực : cái
(4) Đặc điểm tế bào
(5) Môi trường sống
(6) Số lượng các cá thể trong độ tuổi sinh sản
(7) Kiểu dinh dưỡng
(8) Vai trò trong tự nhiên và thực tiễn
A. (1), (2), (5), (7)   
B. (3), (4), (6), (8)       
C. (1), (4), (5), (7)           
D. (2), (3), (6), (8) 
Câu 4: Tên khoa học của một loài được hiểu là:
A. Tên giống + Tên loài + (Tên tác giả, năm công bố)
B. Cách gọi phổ biến của loài có trong danh mục tra cứu
C. Cách gọi truyền thống của dân ản địa theo vùng miền, quốc gia
D. Tên loài + tên giống + (Tên tác giả, năm công bố) 
Câu 5: Cho các loài sau:
(1) Vi khuẩn lam				(5) Thủy tức
(2) Tảo lục					(6) Rong đuôi chồn
(3) Nấm mốc					(7) Amip
(4) Sán lá gan				(8) Trùng giày
Loài nào thuộc giới Nguyên sinh?
A. (1), (3), (5)         
B. (2), (4), (6)       
C. (4), (5), (6)                 
D. (2), (7), (8)
Câu 6: Nấm hương có tên khoa học là Lentinula edodes. Hãy chỉ ra tên loài và tên chi của nấm hương.
A. Tên loài: lentinula, tên chi: Edodes
B. Tên loài: Edodes, tên chi: Lentinula
C. Tên loài: Lentinula edodes, tên chi: không có
D. Tên loài: không có, tên chi: Lentinula edodes 
Câu 7: Khi xây dựng khóa lưỡng phân, người ta cần làm gì đầu tiên?
A. Xác định những đặc điểm giống nhau
B. Xác định những đặc điểm đặc trưng đối lập
C. Xác định tỉ lệ đực : cái
D. Xác định mật độ cá thể của quần thể 
Câu 8: Loài nào dưới đây không thuộc giới Thực vật?
A. Tảo lục             
B. Dương xỉ         
C. Lúa nước         
D. Rong đuôi chó 
Câu 9: Đặc điểm nào dưới đây không phải của giới Động vật?
A. Đa bào   
B. Dị dưỡng          
C. Nhân sơ         
[image: [CTST] Trắc nghiệm KHTN 6 bài 22:</b> Phân loại thế giới sống]D. Có khả năng di chuyển 
Câu 10: Cho sơ đồ sau: Loài không thuộc bộ ăn thịt là?
A. Gấu trắng
B. Rắn hổ mang                      
C. Báo gấm       
D. Hổ Đông Dương 
Câu 11: Việc phân loại thế giới sống có ý nghĩa gì đối với chúng ta?
(1) Gọi đúng tên sinh vật.
(2) Đưa sinh vật vào đúng nhóm phản loại.
(3) Thấy được vai trò của sinh vật trong tự nhiên và thực tiễn.
(4) Nhận ra sự đa dạng của sinh giới.
A. (1), (2), (3)
B. (2), (3), (4).
C. (1), (2), (4).
D. (1), (3), (4). 
Câu 12: Tiêu chí nào sau đây được dùng để phân loại sinh vật?
(1) Đặc điểm tế bào.
(2) Mức độ tổ chức cơ thể.
(3) Môi trường sống.
(4) Kiểu dinh dưỡng.
(5) Vai trò trong tự nhiên và thực tiễn.
A. (1), (2), (3), (5).
B. (2), (3), (4), (5).
C. (1), (2), (3), (4).
D. (1), (3), 4, (5). 
Câu 13: Các bậc phân loại sinh vật từ thấp đến cao theo trình tự nào sau đây? 
A.Loài → Chi (giống)→ Họ→ Bộ → Lớp, Ngành → Giới.
B.Chỉ (giống) → Loài → Họ → Bộ → Lớp → Ngành → Giới
C.Giới Ngành → Lớp →  Bộ → Họ → Chỉ (giống) → Loài.
D.Loài → Chi (giống) → Bộ → Họ → Lớp →Ngành →Giới.
Câu 14: Cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, có khả năng quang hợp là đặc điểm của sinh vật thuộc giới nào sau đây?
A. Khởi sinh       
B. Nguyên sinh.             
C. Nấm         
D. Thực vật.
Câu 15: Việc phân loại thế giới sống không có ý nghĩa nào sau đây?
A.Nhận ra sự đa dạng của sinh giới.
B.Giúp chúng ta gọi đúng tên sinh vật.
C.Đưa sinh vật vào đúng nhóm phân loại.
D.Biết được số tế bào trong mỗi cơ thể sinh vật.
Câu 16: Sinh vật nào dưới đây có kiểu dinh dưỡng là tự dưỡng?
A. Trùng giày.
B. Con cò.
C. Chuột bạch.
D. Cây đào.
Câu 17: Nhiệm vụ của phân loại thế giới sống là
A. phân loại sinh vật thành các nhóm nhỏ.
B. gọi đúng tên sinh vật.
C. sắp xếp sinh vật vào một hệ thống theo trật tự nhất định.
D. phát hiện, mô tả, đặt tên và sắp xếp sinh vật vào hệ thống phân loại. 
Câu 18: Bậc phân loại cao nhất trong thế giới sống là
A. bộ.
B. chi.
C. giới.
D. loài.
Câu 19: Bậc phân loại thấp nhất trong thế giới sống là
A. họ.
B. bộ.
C. loài.
D. giới.
Câu 20: Tên khoa học của loài được viết như thế nào là đúng?
A. Từ đầu tiên là tên chi/ giống (viết thường), từ thứ hai là tên loài (viết hoa).
B. Từ đầu tiên là loài (viết hoa), từ thứ hai là tên chi/ giống (viết thường).
C. Từ đầu tiên là loài (viết thường), từ thứ hai là tên chi/ giống (viết hoa).
D. Từ đầu tiên là tên chi/ giống (viết hoa), từ thứ hai là tên loài (viết thường)

Bài 24: Virus
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/1_817.png?itok=iojR1yFN]Câu 1: Hình bên mô phỏng hình dạng và cấu tạo của loại virus nào? 
A. Virus Corona     
B. Thực khuẩn thể                  
C. HIV                   
D. Virus khảm thuốc lá 
Câu 2: Cho hình sau:
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Chú thích (1) để chỉ thành phần cấu tạo nào của virus?
A. Nhân               
B. Phần lõi           
C. Vỏ protein                 
D. Vỏ ngoài 
Câu 3: Bệnh nào dưới đây không phải do virus gây nên?
A. Bệnh lao         
B. Bệnh dại   
C. Bệnh đậu mùa           
D. Bệnh sốt xuất huyết 
Câu 4: Tại sao virus cần kí sinh nội bào bắt buộc?
A. Vì chúng có cấu tạo nhân sơ
B. Vì chúng có hình dạng không cố định
C. Vì chúng chưa có cấu tạo tế bào
D. Vì chúng có kích thước hiển vi 
Câu 5: Bệnh do virus gây ra không lây theo đường nào?
A. Đường máu         
B. Đường không khí               
C. Tiếp xúc trực tiếp                 
D. Đường tiêu hóa
Câu 6: Loại virus nào dưới đây có dạng hỗn hợp?
A. Virus corona             
B. Virus dại         
C. HIV       
D. Thực khuẩn thể 
Câu 7: Loại chế phẩm sinh học nào dưới đây không phải là ứng dụng của virus?
A. Interferon         
B. Vaccine           
C. Phân bón         
D. Thuốc trừ sâu 
Câu 8: Cho các biểu hiện sau:
(1) Đau đầu
(2) Sốt
(3) Đau đáy mắt
(4) Sổ mũi
(5) Nôn
(6) Chảy máu cam
Biểu hiện nào không phải là biểu hiện của bệnh cúm?
A. (1), (2), (4)             
B. (3), (5), (6)   
C. (1), (3), (5) 
D. (2), (4), (6) 
Câu 9: Biện pháp hữu hiệu nhất để phòng bệnh do virus gây ra là gì?
A. Tiêm vaccine           
B. Uống nhiều thuốc            
C. Ăn uống đủ chất               
D. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ 
Câu 10: Virus SARS – CoV – 2 gây ra bệnh gì?
A. Hội chứng HIV – AIDS   
B. Bệnh viêm đường hô hấp cấp             
C. Bệnh sốt xuất huyết         
D. Bệnh viêm não Nhật Bản 
Câu 11: Vật chất di truyền của một virus là
A. ARN và gai glycoprotein.
B. ADN hoặc ARN.
C. ARN và ADN.
D. ADN hoặc gai glycoprotein.
Câu 12: Virus gây ra nhiều bệnh cho con người, các nhóm bệnh nào dưới đây là do virus gây ra?
A. Tả, sởi, viêm gan A.
B. Quai bị, lao phổi, viêm gan B.
C. Viêm não Nhật bản, thủy đậu, viêm da.
D. Viêm gan B, AIDS, sởi. 
Câu 13: Biện pháp nào hữu hiệu nhất để phòng bệnh do virus gây ra?
A. Có chế độ dinh dưỡng tốt, bảo vệ môi trường sinh thái cân bằng và trong sạch.
B. Chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng, tập thể dục, sinh hoạt điều độ.
C. Tiêm vaccine vào thời điểm thích hợp.
D. Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. 
Câu 14: Trong các bệnh sau đây, bệnh nào do virus gây nên?
A. Bệnh kiết lị.
B. Bệnh vàng da.
C. Bệnh tả.
D. Bệnh dại.
Câu 15: Vaccine là gì?
A. Vaccine là thuốc điều trị các bệnh do virus hoặc vi khuẩn gây ra đối với con người.
B. Vaccine là chế phẩm sinh học được tạo ra có tính đặc hiệu đối với mỗi người, nhằm tăng khả năng miễn dịch bẩm sinh.
C. Vaccine là chế phẩm sinh học được sử dụng với mục đích tạo ra miễn dịch trước đối với các bệnh do virus hay vi khuẩn gây ra.
D. Cả 3 đáp án trên 
Câu 16: Để đạt hiệu quả phòng bệnh cao, thời điểm thích hợp nhất để tiêm vaccine là khi nào?
A. Trước khi bị bệnh và cơ thể đang khỏe mạnh.
B. Khi cơ thể có dấu hiệu bị bệnh.
C. Sau khi khỏi bệnh.
D. Khi cơ thể khỏe mạnh.
Câu 17: Tại sao các bác sĩ đề nghị mọi người tiêm vaccine phòng cúm mỗi năm?
A. Virus cúm có nhiều chủng thay đổi theo các năm.
B. Vaccine ngày càng mạnh theo thời gian.
C. Vaccine được cơ thể hấp thụ trong một năm.
D. Virus nhân lên nhanh chóng theo thời gian.
Câu 18: Nhận định nào đúng khi nói về lợi ích của virus trong việc sản xuất thuốc trừ sâu?
A. Thuốc trừ sâu từ virus không mang lại hiệu quả cao.
B. Thuốc trừ sâu từ virus dễ nghiên cứu hơn các loại thuốc trừ sâu khác.
C. Thuốc trừ sâu từ virus không gây hại cho môi trường, con người và sinh vật khác.
D. Thuốc trừ sâu từ virus gây ảnh hưởng đến sức khỏe của sinh vật khác. 
Câu 19: Để quan sát được virus người ta sử dụng dụng cụ nào sau đây?
A. Kính lúp.
B. Kính hiển vi quang học.
C. Kính hiển vi điện tử.
D. Kính cận.
Câu 20: Virus sống kí sinh nội bào bắt buộc vì chúng:
A. có kích thước hiển vi
B. có cấu tạo tế bào nhân sơ.
C. Chưa có cấu tạo tế bào
D. có hình dạng không cố định.

PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Hãy kể tên một số loài động vật, thực vật sống xung quanh của em. Từ đó hãy cho biết những sinh vật nào được gọi theo tên địa phương, những sinh vật nào được gọi theo tên phổ thông?
Câu 2: Cho một số sinh vật sau: cây kế, con gà, con thỏ, con cá. Em hãy xác định các đặc điểm đối lập và xây dựng khóa lưỡng phân phân loại các sinh vật trên?
Câu 3: Em hãy kể tên một số bệnh do virus gây ra có thể phòng tránh bằng cách tiêm phòng vaccine? 
Câu 4: Tại sao bác sĩ thường khuyên chúng ta nên tiêm phòng vaccine và tăng cường sức đề kháng để vượt qua các bệnh do virus gây nên?
Câu 5: Em hãy cho biết biểu hiện của người nhiễm virus corona và biện pháp phòng chống?
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